
STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00092290 Nguyễn Văn Tuyên 17/06/1990 001090029754
Kiến trúc sư Quy hoạch 
đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình II

2 HTV-00092291 Ngô Thị Bốn 07/11/1991 197276216
Cao đẳng kiến trúc 
công trình

Thiết kế kiến trúc công trình III

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

4 HTV-00092293 Phan Thanh Long 10/05/1991 201610817 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

5 HTV-00092294 Nguyễn Long Thành 19/12/1988 201556919 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

7 HTV-00092296 Huỳnh Thụy Vũ 16/04/1981 201467532 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

8 HTV-00092297 Lê Phong Nguyên 20/02/1984 201506510
Đại học Kiến trúc và 
xây dựng

Thiết kế kiến trúc công trình II

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 7/2020

6 Nguyễn Văn Trung 24/11/1980 201439158 Kiến trúc sư

(Kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-VECAS  ngày 18 tháng 06 năm 2020)
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